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	I
	Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin truyền thông

	1. 
	Nghiên cứu làm chủ công nghệ dịch vụ đám mây (tạo lập và cung cấp dịch vụ, cung cấp nội dung số, quản lý truy cập)
	1. Làm chủ một số công nghệ phần mềm “lõi” (dựa trên nguồn mở) liên quan đến dịch vụ đám mây.

2. Có lộ trình và giải pháp phát triển các dịch vụ đám mây ở Việt Nam dùng cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp (đám mây doanh nghiệp) và cộng đồng (đám mây công cộng).


	1. Mô hình dịch vụ đám mây (bộ tài liệu công nghệ) dùng cho nghiên cứu - phát triển, đào tạo, ứng dụng.

2. Giải pháp quản lý dịch vụ (các chuẩn mô tả dữ liệu, metadata, cung cấp thông tin, tìm kiếm, bảo mật, mở rộng tích hợp các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng dịch vụ đám mây).

3. Sản phẩm mẫu (phần mềm nhúng) dùng cho máy tính truy cập dịch vụ đám mây, tạo lập nội dung số cho các dịch vụ đám mây doanh nghiệp.

4. Sản phẩm mẫu (phần cứng, phần mềm nhúng) dùng cho thiết bị mạng kết nối dịch vụ đám mây doanh nghiệp.

5. Sản phẩm mẫu (giải pháp) dùng để xây dựng và cung cấp dịch vụ đám mây, dùng cho tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng (dựa trên phần mềm nguồn mở).

6. Đào tạo nhân lực (trình độ thạc sỹ, tiến sỹ).

7. Báo cáo khoa học, bài báo (hội thảo, đăng trong tạp chí khoa học trong nước và quốc tế).

	

	2. 
	Nghiên cứu đề xuất và triển khai thử nghiệm các mô hình, giải pháp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam.


	1. Xác định được các công nghệ viễn thông phù hợp cho ứng dụng ICT phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam.

2. Xây dựng được mô hình cung cấp thông tin phục vụ vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm giúp người dân ở các vùng này tiếp cận được thông tin tri thức, thị trường để hỗ trợ sản xuất, bán sản phẩm, nâng cao sức khỏe công đồng.

3. Có đựoc kết quả thử nghiệm mô hình và giải pháp lựa chọn

	1. Làm rõ hiện trạng và yêu cầu đối với việc phát triển ICT phục vụ  kinh tế xã hội tại các vùng nông thôn

2. Phân tích lựa chọn công nghệ, giải pháp và mô hình viễn thông cho các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa

3. Nghiên cứu và lựa chọn các công nghệ, giải pháp ICT phù hợp với các dịch vụ ICT cần triển khai.

4. Xây dựng hệ thống cung cấp, xử lý, cập nhật thông tin phục vụ phát triển nông thôn.

5. Triển khai thử nghiệm hệ thống ICT tại một vùng nông thôn điển hình.

6. Xây dựng lộ trình và đề xuất các chính sách thúc đẩy sự phát triển ICT cho phát triển nông thôn.
	

	3. 
	Nghiên cứu ứng dung thiết bị bay không người lái (UAV) trong xây dựng hệ thống viễn thám không ảnh độ phân giải cao.


	1. Làm chủ việc tích hợp hệ thống thu nhận ảnh viễn thám hàng không độ phân giải cao (3cm) trên máy bay không người lái cỡ nhỏ, có khả năng bay chụp ảnh tự động liên tục theo tọa độ lập trình sẵn và điều khiển xa chụp ảnh theo khu vực xác định.

2. Tạo ra công cụ quan sát từ trên không, có kết cấu gọn nhẹ đáp ứng được yêu cầu viễn thám không ảnh độ phân giải cao.


	1. Đáp ứng yêu cầu chụp không ảnh độ phân giải cao (3cm). 

2. Độ cao bay chụp ảnh: 10-300m.

3. Bán kính hoạt động: phù hợp với ứng dụng cụ thể.

4. Thời gian hoạt động: không dưới 30 phút.

 * Các thành phần của hệ thống gồm:

· Máy bay không người lái: Được thiết kế thêm các cơ cấu bổ sung cần thiết cho chức năng không ảnh.

· Bộ điều khiển bay, chụp và truyền ảnh: Tích hợp GPS bao gồm thiết bị thu, phát, ăng ten đồng bộ, đáp ứng việc bảo mật tín hiệu.

· Phần mềm xử lý ảnh: Tự động liên kết các ảnh đã chụp rời rạc thành ảnh bao phủ khu vực bay chụp. Tạo tập tin bản đồ ảnh có dạng GeoTIFF và xây dựng hệ thống DEM thực tế tại khu vực giám sát.
5. Tài liệu: Các bản thiết kế hệ thống và thiết kế chi tiết phục vụ để chế tạo và chuyển giao công nghệ, Sơ đồ mạch, bản vẽ kết cấu (phần cứng); Thiết kế module và mã nguồn (phần mềm).


	

	4. 
	Xây dựng giải pháp bảo mật hệ thống thông tin dựa trên công nghệ mở.


	1. Xây dựng được mô hình và giải pháp bảo mật đảm bảo yêu cầu tổ chức lưu trữ, trao đổi, tương tác và chia sẻ dữ liệu một cách an toàn, an ninh trong các hệ thống thông tin thông qua không gian mạng phục vụ cho mục đích dân sự trên nền tảng ứng dụng các công nghệ mở. 

2. Có được mã nguồn phù hợp giấy phép nguồn mở gốc đối với tất cả các chức năng dẫn xuất được tùy biến trên cơ sở các phần mềm tự do nguồn mở gốc ban đầu.

3. Tham gia đóng góp, xây dựng cộng đồng mã nguồn mở trên cơ sở hoàn thiện các công nghệ của cộng đồng trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin.
	1. Tài liệu mô hình bảo mật an toàn hệ thống thông tin dân sự dựa trên công nghệ mở bao gồm hướng dẫn cài đặt và triển khai giải pháp bảo mật từ trung tâm thông tin hệ thống cho tới các đơn vị, tổ chức liên quan tham gia trao đổi, khai thác, cập nhật thông tin.

2. Hệ thống bảo mật thông tin dựa trên công nghệ mở đáp ứng các tính năng kỹ thuật như sau:

· Ứng dụng các giải thuật, giải pháp bảo mật mạnh đối với dữ liệu lưu trữ, trao đổi trên hệ thống theo công nghệ mở

· Bảo mật các cơ sở dữ liệu trên các máy bản phụ (slave), dự phòng trong mô hình phân tán, nhân bản dữ liệu hay phòng chống sự cố (fail-over).

· Hỗ trợ khả năng bảo mật dữ liệu trên đường truyền giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu với các máy khách (client) dựa trên nền tảng hạ tầng khóa công khai (PKI) sử dụng công nghệ mở.

· Khả năng phòng chống tấn công, đột nhập vào hệ thống thông tin đã được bảo mật trên cơ sở áp dụng các giải pháp, công nghệ mở.

· Để đảm bảo cho tính mở và tính không phụ thuộc vào nhà cung cấp, tất cả các phần mềm sử dụng trong đề tài: hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các công cụ truy cập là các phần mềm tự do nguồn mở.


	

	5. 
	Xây dựng giải pháp và thiết bị quản lý điều hành giao thông thông minh sử dụng truyền thông tầm gần chuyên dụng


	1. Làm chủ  một số công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc theo tiêu chuẩn của một số quốc gia phát triển sử dụng trong hệ thống giao thông thông minh.
2. Có được căn cứ khoa học để xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, nền tảng công nghệ, thiết bị mẫu truyền thông đặc dụng tầm gần sử dụng trong điều hành giao thông đường bộ, trong đô thị.


	1. Báo cáo về tiêu chuẩn (tài liệu công nghệ) xây dựng hệ thống truyền thông tầm gần đặc dụng.

2. Thiết bị thử nghiệm RFID, đầu đọc thẻ định danh vô tuyến tầm xa, OBU, thiết bị bên đường (RSE) giao tiếp vô tuyến tầm gần đặc dụng 5.8GHz.

3. Hệ thống mẫu áp dụng quy trình công nghệ quản lý, phát hành mã khóa, bảo mật, xác thực OBU, RSE, RFID cho các ứng dụng thanh toán điện tử, cho theo dõi phương tiện vận tải và điều hành giao thông.


	

	6. 
	Nghiên cứu phát triển hệ thống dịch tiếng nói hai chiều Việt – Anh, Anh – Việt có định hướng lĩnh vực.
	1. Làm chủ công nghệ nền cho dịch tiếng nói, tập trung cho cặp ngôn ngữ Việt-Anh, Anh- Việt.

2. Xây dựng được một hệ thống dịch tiếng nói 2 chiều Anh-Việt, Việt – Anh cho một lĩnh vực cụ thể.


	Hệ thống dịch tiếng nói hai chiều Việt –Anh, Anh – Việt định hướng ứng dụng cho một lĩnh vực cụ thể, đáp ứng một số yêu cầu sau:

1. Có khả năng giao tiếp với giọng chuẩn Hà Nội và  giọng chuẩn Sài Gòn;

2. Chạy được trên nền PC thông dụng và có khả năng phát triển cho các thiết bị cầm tay di động;

3. Được thử nghiệm và đánh giá hiệu năng trong một môi trường ứng dụng thực tế;


	

	7. 
	Nghiên cứu xây dựng giải pháp và  hệ thống truyền hình ba chiều trên nền tảng hạ tầng HDTV tại Việt Nam.


	1. Làm chủ và ứng dụng được các công nghệ sản xuất và lưu trữ nội dung 3DTV tại Việt Nam

2. Cải tiến và nội địa hóa các thiết bị thu, giải mã tín hiệu (HDTV) dùng cho 3DTV 
	1. Bộ tài liệu khảo sát, tìm hiểu, đánh giá, so sánh và khuyến cáo về các công nghệ sản xuất và lưu trữ nội dung 3DTV.

2. Bộ tài liệu khảo sát đánh giá các chuẩn mã hóa và giải mã tín hiệu hình ảnh 3D, dùng cho lưu trữ, truyền tải và hiển thị, khuyến cáo sử dụng tại Việt Nam.

3. Tài liệu nghiên cứu công nghệ thiết kế, chế tạo sản phẩm thu phát hình ảnh 3D khuyến cáo phát triển công nghiệp lắp ráp chế tạo tại Việt Nam.

4. Hệ thống và thiết bị thử nghiệm bao gồm hệ thống sản xuất chương trình 3DTV, truyền dẫn phát sóng trên hạ tầng có sẵn, thu và giải mã hiển thị trên các loại TV HDTV và 3DTV có trên thị trường.


	

	II
	Lĩnh vực: Công nghệ Tự động hóa

	8. 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ lọc tích cực cho lưới điện phân phối hạ thế dưới 1000 V.


	1. Làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo các bộ lọc tích cực cho lưới điện dưới 1000 V.

2. Chế tạo được bộ lọc tích cực ứng dụng cho mạng điện phân phối hạ áp (dưới 1000 V) ở Việt Nam, góp phần đảm bảo chất lượng điện năng và an toàn cung cấp điện của các xí nghiệp công nghiệp, theo tiêu chuẩn IEC 519, tiến tới hội nhập quốc tế.
	1. Bộ tài liệu thiết kế chế tạo bộ lọc tích cực.

2. Bộ lọc tích cực có các tham số sau: 

· Độ méo tổng thành phần sóng hài THD nhỏ hơn 3% tại điểm kết nối bộ lọc.

· Điện áp làm việc dưới 1000V. 

· Thiết bị thiết kế cho các dải công suất theo module, phân loại theo dòng điện định mức 100A, 200A. Có khả năng kết nối các module song song để đáp ứng các công suất yêu cầu lớn hơn.  

3. Mạng lọc master-slaver với một bộ lọc master điều khiển được tối đa 32 bộ lọc slaver. Thử nghiệm mạng lọc gồm 01 master 200A, 02 slaver 100A cho một trạm phân phối 2500 kVA.


	

	9. 
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị điều khiển CNC đáp ứng nhu cầu công nghiệp sản xuất máy CNC Việt Nam.
	1. Làm chủ công nghệ chế tạo các thiết bị điều khiển CNC.

2. Chế tạo hệ thống điều khiển phù hợp với trình độ sản xuất máy CNC trong nước.
	1. Bộ tài liệu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị điều khiển CNC. 

2. Bộ điều khiển CNC đồng bộ: MCU, PLC, Servo Control Loop; HMI, I/O, Analog & Logic. Điều khiển đồng thời tối thiểu 6 trục truyền động và điều khiển theo các yêu cầu công nghệ gia công.

· Có đủ các chức năng nội suy, quản lý dụng cụ, chương trình, mô phỏng và các chế độ làm việc cơ bản: JOG, MDA, Single Block, Automatic.

· Sử dụng bộ mã lập trình ISO (G-Code) giao diện truyền thông chuẩn xuất nhập, lưu trữ chương trình, có giao diện với các hệ CAD/CAM thông dụng.

3. Thiết bị công nghệ servo driver.

Gồm tối thiểu 6 truyền động với động cơ servo xoay chiều cảm ứng hoặc động cơ servo xoay chiều nam châm vĩnh cửu tần số cơ bản  50 ÷100Hz.

Gồm 2 loại sản phẩm: 

a. Hệ truyền động nhiều động cơ

- 01 chỉnh lưu tích cực công suất 26 ÷ 30 KW, điện áp 400V, đảm bảo hạn chế sóng điện phát vào lưới ,THD < 3%.

- 01 nghịch lưu công suất  12 ÷ 14KW.

- 05 nghịch lưu công suất 3 ÷ 5 KW.

b. Hệ truyền động đơn lẻ

- 01 biến tần công suất 12 ÷ 14 KW.

- 05 biến tần công suất 3 ÷ 5 KW.

- Bộ lọc đầu vào đảm bảo sóng điều hoà phát vào lưới, THD < 3%.

Các biến tần và nghịch lưu đều có các I/O, analog, digital, có đầu vào đọc Encoder ít nhất là 2048 xung/vòng, có hệ truyền thông cáp quang kết nối với MCU.
	

	10. 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ truyền động và điều khiển cho ô tô điện.


	1. Làm chủ công nghệ  thiết kế chế tạo phần truyền động và điều khiển.

2. Tạo ra sản phẩm cơ bản của ô tô điện phần truyền động và điều khiển, tiến tới phát triển hoàn thiện để sản xuất hàng loạt ô tô điện cung cấp cho thị trường Việt Nam.


	Tính năng

1. Ô tô điện có công suất tương đương với xe chạy xăng có dung tích xi lanh tối thiểu 1.1.

2. Động cơ điện truyền động là xoay chiều 3 pha nam châm vĩnh cửu công suất đến 55KW, tần số cơ bản tối thiểu 100Hz.

3. Tốc độ cao nhất đạt 100km/h.

4. Quãng đường chạy được 150km sau mỗi lần nạp ắc quy.

5. Thời gian gia tốc đến 100km/h trong 20s.

Kỹ thuật

1. Điều khiển tốc độ vô cấp chạy ổn định trên các loại mặt đường.

2. Kết hợp an toàn giữa chân ga, chân phanh và tay lái.

3. Điều khiển tối ưu hoá quá trình sử dụng năng lượng sao cho trọng lượng ắc quy thấp. Đảm bảo hãm tái sinh.

4. Biến tần cho truyền động chịu va đập, môi trường nóng ẩm và làm việc tin cậy.

5. Hệ điều khiển đảm bảo lưu trữ và biểu thị các trạng thái vận hành của ô tô, đồng thời cảnh báo mức tích trữ năng lượng và các an toàn của ô tô.

6. Bộ nạp ắc quy có công suất tương đương với ắc quy trên ô tô.


	

	11. 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển cho rô bốt công nghiệp.


	1. Làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển rô bốt công nghiệp.

2. Chế tạo được một hệ điều khiển rô bốt công nghiệp gồm phần cứng và phần mềm phục vụ cho công nghiệp sản xuất rô bốt.
	1. Bộ tài liệu thiết kế và công nghệ chế tạo hệ điều khiển rô bốt công nghiệp.

2. Hệ điều khiển rô bốt công nghiệp gồm:

- Bộ điều khiển trung tâm gồm phần cứng, phần mềm điều khiển để điều khiển quỹ đạo và công nghệ cho rô bốt đến 6 bậc tự do, ghép nối với các thiết bị giao diện và các thiết bị đo điều khiển.

- Hệ truyền động servo nhiều động cơ gồm:

+ 01 chỉnh lưu tích cực công suất đến 5KW điện áp nguồn cấp 400V 50Hz.

+ 06 truyền động servo bao gồm nghịch lưu và động cơ servo xoay chiều 3 pha nam châm vĩnh cửu tần số cơ bản 200Hz, công suất động cơ các trục từ 200W đến 2KW.

   - Thiết bị dạy (pedant) cho rô bốt công nghiệp 6 bậc tự do.


	

	12. 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động đo và điều khiển đối tượng phân tán bằng công nghệ không dây.
	1. Làm chủ các công nghệ và các chuẩn đo lường và điều khiển bằng công nghệ không dây.

2. Thiết kế và chế tạo được  phần cứng, phần mềm giám sát và điều khiển các đối tượng phân tán.

3. Thích ứng thiết bị chế tạo giao tiếp với các phương tiện truyền thông chuyên dụng và quảng bá.


	1. Bộ hồ sơ thiết kế và công nghệ chế tạo hệ thống điều khiển phân tán bằng công nghệ không dây.

2. Cấu trúc hệ thống trạm: Trạm điều khiển trung tâm và các trạm điều khiển phân tán cách xa nhau 20km. Từ các trạm điều khiển phân tán tới các thiết bị đầu cuối 200m.

3. Máy chủ quản lý được tới 128 thiết bị đầu cuối.

4. Mỗi thiết bị đầu cuối (RTU) có 4AO, 4AI, 16DO, 16DI và đầu vào kết nối với bus trường (Field Bus).

5. Hệ thống đo và điều khiển đảm bảo độ chính xác và tin cậy phù hợp với đối tượng tương đương với hệ đo lường và điều khiển trực tiếp. Các tín hiệu đo và điều khiển phải đảm bảo sai số và độ trễ cho phép ở các khoảng cách và điều kiện môi trường, thời tiết khác nhau.


	

	13. 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo công cụ cho phát triển hệ thống nhúng sử dụng giao tiếp người máy bằng tiếng Việt  phục vụ mục đích chuyên dùng.


	1. Nắm vững được  các phương pháp và công nghệ hiện đại trong nhận dạng và tổng hợp tiếng nói để phát triển các hệ thống tự động hoá thông minh có giao tiếp tiếng Việt.

2. Xây dựng được một số công cụ nền phần cứng và phần mềm cho thiết kế và chế tạo các  sản phẩm đo lường và điều khiển sử dụng giao tiếp âm thanh tiếng Việt.

3. Phát triển được sản phẩm đo và điều khiển sử dụng giao tiếp người máy bằng  tiếng Việt trên chip. 


	1. Một hệ nền (phần cứng và phần mềm)  phát triển  nhận dạng và tổng hợp âm thanh tiếng Việt trên chip cho đo và điều khiển gồm:

a. Hệ phần mềm trên PC có các chức năng chính sau:

- Thu nhận, xử lý tín hiệu tiếng nói trong môi trường nhiễu công nghiệp.

- Nhận dạng khẩu lệnh với lượng từ vựng  không dưới 30 lệnh với độ chính xác trên 95% trong điều kiện có nhiễu, một tập hạn chế không dưới 10 giọng nói của 10 người bất kỳ.

-  Tổng hợp âm thanh tiếng Việt từ văn bản phục vụ cho hội thoại người máy.

-  Phần mềm soạn  thảo  biên dịch và nạp chương trình  đo và  điều khiển sử dụng giao tiếp tiếng Việt xuống chip.

b. Hệ phần cứng gồm:

- Bo mạch cho  phát triển,  thử nghiệm và trình diễn hệ giao tiếp tiếng Việt trên chip cho đo và điều khiển.

- Bo mạch cho nạp chương trình  đo và  điều khiển sử dụng giao tiếp tiếng Việt xuống chip.

2. Hệ thống đo và điều khiển thông minh có  giao tiếp người máy bằng âm thanh tiếng Việt cho một ứng dụng cụ thể sử dụng hệ phát triển  trên.
	

	III
	Lĩnh vực: Cơ khí chế tạo

	14. 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị khoan lỗ sâu điều khiển CNC
	1. Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị khoan lỗ sâu có đường kính nhỏ điều khiển CNC.

2. Chế tạo được trong nước thiết bị khoan lỗ sâu điều khiển CNC. 
	1. Bộ tài liệu tính toán, thiết kế thiết bị khoan lỗ sâu điều khiển CNC
2. Bộ qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết chính của thiết bị.
3. Bộ quy trình công nghệ kiểm tra lắp ráp.

4. Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì thiết bị.

5. 01 thiết bị khoan lỗ sâu điều khiển CNC để khoan thép với đường kính mũi khoan 5 – 20 mm, chiều sâu tới 1.000 mm. Sản phẩm đạt các tính năng kỹ thuật tương đương thiết bị cùng loại của các nước G8.

Địa chỉ ứng dụng:

   Trong các nhà máy:

   - Sản xuất xi lanh thủy lực.

   - Sản xuất vũ khí (nòng súng, nòng pháo).

   - Các lỗ dẫn dầu cao áp trong thân máy, thân động cơ cỡ lớn .
	

	15. 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động mài và bôi keo đế giày trong dây chuyền sản xuất giày dép.
	1. Làm chủ được thiết kế và công nghệ chế tạo hệ thống tự động mài và bôi keo đế giày nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.

2. Chế tạo 01 hệ thống tự động mài và bôi keo đế giày trong dây chuyền sản xuất giày dép với năng suất tối thiểu 500 sản phẩm/ giờ.
	1. Bộ tài liệu tính toán, thiết kế và tích hợp hệ thống thiết bị.

2. Bộ quy trình công nghệ chế tạo, kiểm tra, lắp ráp các thiết bị và hệ thống.

3. Phần mềm nhận dạng.

4. 01 hệ thống tự động mài và bôi keo đế giày năng suất tối thiểu là 500 sản phẩm/ giờ trong dây chuyền sản xuất giày dép, có các thiết bị chính:

    + Thiết bị tự động mài đế giày.

    + Thiết bị tự động bôi keo đế giày.

    + Thiết bị hút bụi

    + Thiết bị hút hơi keo

Hệ thống hoạt động ổn định trong một dây chuyền sản xuất giày dép trong khoảng thời gian 03 tháng liên tục.

Địa chỉ ứng dụng:

Các doanh nghiệp sản xuất giầy, dép trong cả nước.


	

	16. 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bơm hút bùn khí nén (Pneuma Pump) dùng cho nạo vét sông, hồ thoát nước đô thị.
	1. Làm chủ tính toán, thiết kế và công nghệ chế tạo bơm hút bùn khí nén.

2. Chế tạo và đưa vào sử dụng 01 bơm hút bùn khí nén công suất 40m3/h.
	1. Bộ tài liệu tính toán, thiết kế

2. Bộ quy trình công nghệ chế tạo, kiểm tra, lắp ráp, hiệu chỉnh, thử nghiệm.

3. Báo cáo khảo nghiệm.

4. Bộ tài liệu vận hành, bảo trì.

5. 01 bơm bút bùn khí nén có công suất 40 m3/giờ ứng với cột nước địa hình 6m.

6. Sản phẩm được khảo nghiệm trong hệ thống nạo vét đồng bộ (do cơ quan chủ trì đáp ứng).

Địa chỉ ứng dụng:

Công ty thoát nước Hà Nội và sẽ áp dụng trong các Công ty thoát nước và môi trường trong cả nước.


	

	17. 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Trung tâm Tiện – Phay CNC 5 trục thực
	1. Làm chủ được thiết kế và công nghệ chế tạo trung tâm Tiện – Phay CNC 5 trục thực.

2. Đáp ứng được nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu.

3. Chế tạo được trong nước trung tâm Tiện – Phay 5 trục thực.
	1. Bộ tài liệu tính toán, thiết kế trung tâm Tiện – Phay CNC 5 trục thực.

2. Bộ qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết chính của trung tâm Tiện- Phay CNC 5 trục thực.

3. Bộ quy trình công nghệ kiểm tra, lắp ráp.

4. Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì.

5. 01 trung tâm Tiện – Phay CNC 5 trục thực có tính năng kỹ thuật tương đương với máy cùng loại của Đài Loan.

Địa chỉ ứng dụng:

Các Tập đoàn, Công ty, Nhà máy sản xuất cơ khí trong cả nước.
	

	IV
	Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

	18. 
	Nghiên cứu phương pháp phát hiện vi rút gây bệnh và sản xuất  vắc-xin phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú nuôi công nghiệp.
	1. Xây dựng được phương pháp chẩn đoán, phân loại và xác định chủng vi rút gây bệnh một cách đơn giản, chính xác, hiệu quả.

2. Sản xuất được vắc-xin phòng bệnh hoại tử thần kinh ở cá mú.
	1. Phương pháp chẩn đoán vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh chính xác, thuận tiện;

2. Các chủng vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú;

3. Quy trình sản xuất vắc-xin quy mô phòng thí nghiệm, hiệu lực của vắc-xin phòng bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú đạt trên 70%;

4. Sản xuất 50.000 liều vắc-xin;

5. Mô hình sử dụng vắc-xin cho tương đương 0,5ha nuôi cá.


	

	19. 
	Nghiên cứu tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán và vắc-xin phòng bệnh do E.coli gây ra ở lợn.
	Chế tạo được kít chẩn đoán và  vắc-xin phòng bệnh do E. coli gây ra ở lợn bằng kháng nguyên bám dính tái tổ hợp.


	1. Quy trình tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp đặc hiệu với E.coli.

2. Quy trình sản xuất bộ kít chẩn đoán E.coli dựa vào kháng nguyên bám dính tái tổ hợp.

3. 50 bộ kít (ELISA/que nhúng) phát hiện đặc hiệu E.coli dựa vào kháng nguyên bám dính tái tổ hợp có độ nhạy cao (10-100 tế bào/ml) và độ đặc hiệu cao (không có phản ứng chéo với các loại vi khuẩn khác);

4. 50.000 liều vắc-xin có khả năng bảo hộ trên 70-80% đàn lợn khỏi lây nhiễm E.coli.

	

	20. 
	Nghiên cứu tạo giống đậu tương chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ.
	Tạo được đậu tương chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ với hoạt chất glyphosate.
	1. Vectơ mang gen kháng thuốc diệt cỏ với hoạt chất glyphosate.

2. Quy trình chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ với hoạt chất glyphosate vào cây đậu tương.

3. 2 đến 3 dòng đậu tương chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ với hoạt chất glyphostae được biểu hiện và đảm bảo năng suất ít nhất tương đương các giống phổ biến hiện nay.
	

	21. 
	Nghiên cứu phân lập và sử dụng tế bào miễn dịch (tế bào tua) để tiêu diệt tế bào ung thư vú.


	Phân lập và ứng dụng công nghệ tế bào miễn dịch (tế bào tua) vào điều trị bệnh ung thư vú in-vitro và in-vivo trên mô hình chuột ung thư vú.
	1. 02 Quy trình phân lập tế bào gốc ung thư vú, tế bào tua: Quy trình có hiệu quả, tỷ lệ thành công hơn 90%, quần thể tế bào có độ tinh sạch cao hơn 90%, tế bào gốc ung thư tăng sinh liên tục trong thời gian tối thiểu 3 tháng, tế bào tua sống và thực hiện chức năng ít nhất trong 3 tuần.

2. 03 phác đồ điều trị hiệu quả (đạt 70-80%) trên mô hình chuột ung thư vú thực nghiệm.
	

	22. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo chế phẩm sinh học (tái tổ hợp) có tác dụng vắc-xin  phòng bệnh lở mồm long móng ở gia súc.


	Xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm sinh học có tác dụng vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng.


	1. Quy trình  sản xuất chế phẩm sinh học có tác dụng vắc-xin  theo công nghệ tái tổ hợp  phòng bệnh lở mồm long móng dưới dạng probiotic, bào tử bền nhiệt của Bacillus subtilis.
2. Quy trình kiểm nghiệm chế phẩm sinh học có tác dụng vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng (đánh giá hiệu lực bằng phương pháp gián tiếp).

3. Chế thử 10.000 liều chế phẩm sinh học có tác dụng vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng đạt hiệu quả trên 70%.
	

	23. 
	Nghiên cứu tình trạng methyl hoá của một số gen và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến.
	Xây dựng qui trình xác định và sử dụng các chỉ thị epigenetic ADN bằng kỹ thuật epigenomics để chẩn đoán bệnh ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến.


	1. Qui trình xử lý ADN cho phép xác định chính xác mức độ methyl hóa ở CpG (mCpG) phân bố trong vùng promoter.

2. Phương pháp xác định số liệu phân tích về tình trạng methyl hoá promoter của một số gen liên quan mật thiết đến ung thư vú; ung thư tiền liệt tuyến.

3. Số liệu mức độ methyl hóa của gen và biểu hiện của gen đó ở bệnh nhân ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến.

4. Chế tạo thử nghiệm kít chẩn đoán (200 test) có sử dụng các chỉ thị epigenetic DNA để chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến.
	

	24. 
	Nghiên cứu xác định đột biến gen quyết định tính đáp ứng thuốc trong điều trị ung thư đại trực tràng và ung thư phổi   
	Xây dựng quy trình phát hiện đột biến gen EGFR, K-ras và BRAF trong bệnh nhân ung thư phổi và ung thư đại trực tràng ở Việt Nam, ứng dụng trong việc đánh giá đáp ứng thuốc điều trị.


	1. Thiết lập bản đồ đột biến gen kháng thuốc, công bố các dạng và các vùng đột biến trọng điểm, đánh giá mối tương quan giữa đột biến với đáp ứng điều trị.

2. Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư giữa hai nhóm bệnh nhân: đột biến gen EGFR, K-ras và BRAF và nhóm bệnh nhân không mang đột biến đối chứng, mỗi nhóm khoảng 100 bệnh nhân.

3. Đề xuất lựa chọn các loại thuốc trong liệu pháp điều trị trúng đích tương ứng với các đột biến gen được xác định.

4. Xác định sự biểu hiện của các marker ung thư ở mức độ phân tử và ứng dụng để đánh giá hiệu quả đáp ứng thuốc và tiên lượng điều trị.

5. Chế tạo thử nghiệm 02 bộ kít (mỗi bộ 100 test) chẩn đoán nhanh đột biến kháng thuốc trên các gen EGFR, K-ras và BRAF ở các bệnh nhân ung thư phổi và ung thư đại tràng ở Việt Nam.
	

	25. 
	Nghiên cứu và chế tạo bộ kít nano sinh học để chẩn đoán  bệnh ung thư gan


	1. Xây dựng công nghệ nano chế tạo các bộ kít nano sinh học siêu nhạy phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư gan;

2. Sử dụng bộ kít chế tạo được để chẩn đoán nhanh và chính xác  bệnh ung thư gan.
	1. 02 quy trình công nghệ nano thích hợp với điều kiện trong nước, chế tạo 02 bộ kít nano sinh học dựa trên cấu trúc sợi nano và thanh dao động nano.

2. 02 bộ kít nano (100 test/bộ) để chẩn đoán sớm ung thư gan ở nồng độ 50 -100 fM (fenato mol), có độ nhạy, đặc hiệu cao.
	

	 V
	Lĩnh vực: Thuỷ sản

	26. 
	Nghiên cứu công nghệ  sản xuất giống cá tầm Xibêri (Acipenser baerii)


	Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất giống cá tầm Xibêri trong điều kiện Việt Nam.
	1. Quy trình công nghệ sản xuất giống cá tầm Xibêri:

+ Tỷ lệ thành thục 50%;

+ Tỷ lệ đẻ 60%;

+ Tỷ lệ thụ tinh 70%;

+ Tỷ lệ nở 80%;

+ Tỷ lệ sống từ bột lên giống 30%.

2. Con giống 100.000 con (15 cm).
	

	27. 
	Nghiên cứu công nghệ khai thác một số đối tượng hải sản có giá trị kinh tế cao bằng nghề lồng bẫy, câu tay, câu vàng (câu thẳng đứng, câu đáy) ở vùng biển Trường Sa.


	Có được công nghệ khai thác hiệu quả đối với các loại nghề lồng bẫy, câu tay, câu vàng ở vùng biển Trường Sa
	1. Bản thiết kế và các mẫu ngư cụ;

2. Quy trình công nghệ khai thác;

3. Kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch các đối tượng khai thác.
	

	28. 
	Nghiên cứu công nghệ khai thác cá ngừ bằng lưới vây đuôi ở vùng biển xa bờ Việt Nam.


	Có được thiết kế và mẫu lưới vây đuôi sử dụng trên tàu đánh cá thuê của nước ngoài và công nghệ khai thác cá ngừ ở vùng biển Việt Nam. 
	1. Bản thiết kế và mẫu lưới vây đuôi.

2. Quy trình công nghệ khai thác.


	

	VI
	Lĩnh vực: Năng lượng

	29. 
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm chống sét van từ cấp điện áp 110kV đến 220kV sử dụng điện trở phi tuyến ô-xít kẽm (MOV-ZnO).


	1. Nắm vững công nghệ chế tạo thử nghiệm CSV 110-220 kV phục vụ  sản xuất, thay thế dần thiết bị nhập khẩu.

2. Chế tạo một số mẫu chống sét van điện áp 110-220 kV được chế tạo trong nước và thử nghiệm thành công.
	1. Bộ tài liệu thiết kế chế tạo điện trở phi tuyến oxit kẽm theo tiêu chuẩn IEC 99-4.

2. Bộ quy trình công nghệ chế tạo và thử nghiệm điện trở phi tuyến oxit kẽm.

3. Điện trở phi tuyến được chế tạo trong nước đạt tiêu chuẩn IEC 99-4.

4. Một số mẫu chống sét van điện áp 110-220 kV được chế tạo trong nước và thử nghiệm thành công.
	

	30. 
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Spray ILGAR (Ion Layer Gas Reaction) để chế tạo các phần tử pin mặt trời màng mỏng họ Me/ZnO/CdS(InxSy)/Cu(In, Ga) (S,Se)2 /Me/Glass
	1. Nắm vững hệ công nghệ lắng đọng màng mỏng bằng phương pháp ILGAR.

2. Chế tạo thử nghiệm được các module pin mặt trời màng mỏng.

3. Chế tạo thử nghiệm 01 Hệ chiếu sáng sử dụng các module pin mặt trời đạt tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
	1. Bộ tài liệu quy trình công nghệ lắng đọng màng mỏng bằng phương pháp ILGAR đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết.

2. 01 hệ lắng đọng màng mỏng bằng phương pháp Spray ILGAR.

3. Các module pin mặt trời màng mỏng CIS diện tích 20 x 10 mm, hiệu suất 8-12%.

4. 01 Hệ chiếu sáng sử dụng các module pin mặt trời đã chế tạo đạt tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam.
	

	31. 
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phát điện sử dụng năng lượng mặt trời theo nguyên lý Stirling.
	Nghiên cứu chế tạo mô hình sản xuất điện năng  sử dụng nguyên lý Stirling.


	1. Bộ tài liệu thiết kế chế tạo hệ thống phát điện mặt trời theo nguyên lý Stirling; 

2. Bộ thiết kế công nghệ chế tạo hệ thống phát điện mặt trời theo nguyên lý Stirling; 

3. Bộ tài liệu quy trình tích hợp hệ thống phát điện mặt trời theo nguyên lý Stirling;

4. Bộ tài liệu quy trình vận hành thiết bị và hệ thống phát điện mặt trời theo nguyên lý Stirling;

5. Chế tạo 01 hệ thống phát điện sử dụng năng lượng mặt trời theo nguyên lý Stirling bao gồm:

 + 01 động cơ đốt ngoài theo nguyên lý Stirling;

 + 01 máy phát điện tuyến tính có công suất trên 1kW;

 +  01 bộ thu năng lượng mặt trời;

 + 01 bộ ắc quy chuyển đổi nguồn DC/AC. 
	

	VII
	Lĩnh vực: Trồng trọt – Lâm nghiệp

	32. 
	Nghiên cứu phát triển giống sắn làm nguyên liệu sản xuất tinh bột và nhiên liệu sinh học.


	Xác định được một số giống sắn và kỹ thuật canh tác nhằm phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất tinh bột và nhiên liệu sinh học.


	1. 1-2 giống sắn mới được công nhận có năng suất củ tươi trên 40 tấn/ha, tỷ lệ tinh bột trên 30%, tỷ lệ chuyển hóa Ethanol cao, phù hợp cho sản xuất tinh bột và nhiên liệu sinh học.

2. Các quy trình canh tác sắn bền vững (theo các vùng nguyên liệu chính) cho giống mới được tuyển chọn.

3. 3-4 mô hình, 5-10ha/mô hình cho một số vùng nguyên liệu chính, năng suất trên 40 tấn/ha.
	

	33. 
	Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại Việt Nam.


	Đề xuất được giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất ca cao bền vững trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây ca cao.


	1. Tập đoàn các dòng/giống ca cao có triển vọng (năng suất, hàm lượng bơ cao, có hương thơm, khả năng chống chịu tốt...) được nhập nội.

2. Tuyển chọn được 2-3 giống ca cao năng suất trên 2 tấn/ha (trong thời kỳ kinh doanh), chất lượng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

3. Xây dựng được quy trình sản xuất ca cao theo hướng GAP.

4. Các mô hình trồng ca cao (thâm canh, xen canh) bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao ở 03 vùng sinh thái khác nhau; qui mô tối thiểu là 0,5-1 ha/mô hình.
	

	34. 
	Nghiên cứu hiệu lực trực tiếp và tồn dư của phân vô cơ đa lượng đối với lúa, ngô, cà phê làm cơ sở cân đối cung cầu phân bón ở Việt Nam.


	Xác định được cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón đa lượng (N, P, K)  cho lúa, ngô, cà phê ở một số vùng sản xuất trọng điểm.


	1. Báo cáo phân tích, đánh giá về hiệu lực trực tiếp và tồn dư của phân vô cơ đa lượng đối với lúa, ngô, cà phê ở một số vùng sản xuất trọng điểm ở Việt Nam;

2. Quy trình sử dụng phân bón hợp lý, tăng hiệu suất sử dụng tối thiểu 5% cho mỗi loại phân bón;  

3. Mô hình sử dụng phân vô cơ đa lượng: 1-2 mô hình/cây/vùng, quy mô 3-5 ha/mô hình. Hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 10%, hiệu suất sử dụng phân bón tăng tối thiểu 5%;

4. Đề xuất nhu cầu cung ứng phân bón phù hợp cho lúa, ngô, cà phê.
	

	35. 
	Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật gây trồng góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên.


	Xác định được tập đoàn cây và kỹ thuật trồng thích hợp trên bãi thải góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác bauxite ở Tây Nguyên.


	1. Báo cáo phân tích về thành phần lý, hóa tính của đất hoàn nguyên sau khai thác bauxite;

2. Tập đoàn cây trồng thích hợp trên đất thải sau khai thác bauxit (ít nhất 3 loài);

3. Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng (cho ít nhất 3 loài đã được tuyển chọn) trên đất bãi thải sau khai thác bauxite;

4. Mô hình phục hồi môi trường đất, thảm thực vật sau khai thác mỏ bauxite: 5 - 6 ha; (cơ sở để thí nghiệm của lâm nghiệp);

5. Mô hình phục hồi thảm thực vật trên bãi thải sau tuyển quặng bauxite:   2 ha
	

	36. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng ván mỏng (ván bóc và ván lạng) chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu từ gỗ keo và bạch đàn.
	 Xây dựng được các qui trình công nghệ sản xuất ván bóc, ván lạng, gỗ dán chất lượng cao từ gỗ keo và bạch đàn đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và bước đầu áp dụng thành công công nghệ vào sản xuất.
	1. Báo cáo khoa học về yêu cầu chất lượng gỗ keo và bạch đàn cho sản xuất ván mỏng chất lượng cao;

2. Quy trình công nghệ sản xuất xuất ván bóc và gỗ dán chất lượng cao từ gỗ keo và bạch đàn, đáp ứng tiêu chuẩn  xuất khẩu;

3. Quy trình công nghệ sản xuất ván lạng chất lượng cao từ gỗ keo và bạch đàn thay thế gỗ  nhập khẩu; 

4. Sản xuất sản phẩm mẫu tối thiểu 20 m3 gỗ dán và 1000 m2 ván lạng chất lượng cao;

5. Xây dựng được ít nhất 01 mô hình áp dụng qui trình sản xuất ván lạng quy mô 50.000 -100.000 m2/năm và 01 mô hình áp dụng qui trình sản xuất ván bóc, gỗ dán quy mô 3.000-5.000 m3 /năm.


	

	VIII
	Lĩnh vực: Y – Dược

	37. 
	Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị một số bệnh nhãn khoa.


	1. Có được qui trình ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị thoái hóa hoàng điểm tuổi già, bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh, viêm mủ nội nhãn và bệnh võng mạc trẻ đẻ non.

2. Đánh giá hiệu quả của các quy trình đã được xây dựng trên bệnh nhân.
	1. Chỉ định và qui trình sử dụng các thuốc ức chế tân mạch trong điều trị thoái hóa hoàng điểm tuổi già.

2. Chỉ định và quy trình kỹ thuật cắt dịch kính và kết hợp sử dụng các thuốc ức chế tân mạch điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh.

3. Chỉ định và quy trình kỹ thuật cắt dịch kính và bơm dầu silicon điều trị viêm mủ nội nhãn.

4. Chỉ định và quy trình tiêm các thuốc ức chế tân mạch  điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non hình thái tối cấp.

5. Chỉ định và quy trình cắt dịch kính và cắt màng xơ để điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn 4-5.

6. Báo cáo kết quả điều trị trên bệnh nhân theo các quy trình đã xây dựng.

7. Địa chỉ ứng dụng: các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.
	

	38. 
	Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tuyến giáp.


	1. Có được quy trình phẫu thuật nội soi trong điều trị: bướu lành tính tuyến giáp; bệnh Basedow; bệnh ung thư tuyến giáp.

2. Đánh giá hiệu quả của các quy trình đã được xây dựng trên bệnh nhân.


	1. Chỉ định và quy trình phẫu thuật nội soi trong điều trị bướu lành tính tuyến giáp.

2. Chỉ định và quy trình phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh Basedow.

3. Chỉ định và quy trình phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh ung thư tuyến giáp.

4. Báo cáo kết quả điều trị trên bệnh nhân theo các quy trình đã xây dựng.

5. Địa chỉ ứng dụng: các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.
	

	39. 
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, phương pháp chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh Chân Tay Miệng tại Việt Nam.


	1. Xác định được đặc điểm dịch tễ học, dịch tễ học phân tử, lâm sàng của bệnh Chân Tay Miệng ở Việt Nam.

2. Có được phương pháp chẩn đoán sớm, quy trình điều trị có hiệu quả, phương pháp dự phòng bệnh Chân Tay Miệng.

3. Tuyển chọn được chủng vi rút để sản xuất vắc xin phòng bệnh Chân Tay Miệng ở Việt Nam.
	1. Bản báo cáo về đặc điểm dịch tễ học, dịch tễ học phân tử, lâm sàng của bệnh Chân Tay Miệng ở Việt Nam.

2. Phương pháp chẩn đoán sớm, quy trình điều trị có hiệu quả bệnh Chân Tay Miệng.

3. Các giải pháp dự phòng bệnh Chân Tay Miệng.

4. Chủng vi rút để sản xuất vắc xin phòng bệnh Chân Tay Miệng ở Việt Nam.

5. Địa chỉ ứng dụng: các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.
	

	40. 
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, yếu tố nguy cơ, phương pháp chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư da.


	1. Xác định được đặc điểm dịch tễ học, yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư da ở Việt Nam.

2. Có được qui trình chẩn đoán và điều trị ung thư da.

3. Đánh giá hiệu quả của các qui trình đã được xây dựng trên bệnh nhân. 
	1. Báo cáo đặc điểm dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ của ung thư da ở Việt Nam.

2. Qui trình chẩn đoán các thể ung thư da

3. Chỉ định và qui trình điều trị có hiệu quả bệnh ung thư da.

4. Các giải pháp dự phòng bệnh ung thư da.

5. Báo cáo kết quả điều trị trên bệnh nhân theo quy trình đã xây dựng.

6. Địa chỉ ứng dụng: các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.
	

	41. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường lao động với phương tiện quân sự mới đến sức khỏe bộ đội và giải pháp can thiệp.


	1. Đánh giá đặc điểm môi trường lao động với phương tiện quân sự mới;

2. Xác định mối liên quan giữa môi trường lao động với phương tiện quân sự mới và sức khoẻ, bệnh tật của bộ đội;

3. Xây dựng và đánh giá các giải pháp can thiệp.
	1. Báo cáo về đặc điểm môi trường lao động với phương tiện quân sự mới.

2. Báo cáo về mối liên quan giữa môi trường lao động với phương tiện quân sự mới và sức khoẻ, bệnh tật của bộ đội.

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm các giải pháp can thiệp.

4. Địa chỉ ứng dụng: các cơ sở y tế trong Quân đội và cả nước, các đơn vị quân đội có sử dụng phương tiện quân sự mới.
	

	42. 
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano để bào chế một số thuốc điều trị ung thư.


	1. Lựa chọn được công nghệ bào chế hệ nano thích hợp.

2. Xây dựng được quy trình bào chế và tiêu chuẩn cơ sở của 02 chế phẩm ở quy mô phòng thí nghiệm.

3. Xác định được độ ổn định, tuổi thọ của chế phẩm.

4. Đánh giá tính an toàn và hiệu lực của chế phẩm trên thực nghiệm.
	1. Quy trình ứng dụng công nghệ nano để bào chế 02  thuốc tiêm điều trị ung thư (Doxorubicin; Etoposid) quy mô phòng thí nghiệm.

2. Tiêu chuẩn cơ sở của các sản phẩm trên với mức chất lượng tương đương thuốc cùng loại nhập khẩu có chất lượng cao.

3. Báo cáo về thử độ ổn định của các chế phẩm; chế phẩm có tuổi thọ tối thiểu 24 tháng.

4. Báo cáo đánh giá tính an toàn và hiệu lực của các sản phẩm trên thực nghiệm.

5. đơn vị sản phẩm mỗi loại.

6. Địa chỉ ứng dụng: các cơ sở y tế, các cơ sở sản xuất thuốc trong cả nước.
	

	43. 
	Nghiên cứu bào chế một số thuốc tim mạch tác dụng nhanh.


	1. Lựa chọn được công nghệ giải phóng hoạt chất nhanh thích hợp;

2. Bào chế được 02 thuốc tim mạch tác dụng nhanh;

3. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và xác định được độ ổn định của 02 thuốc;

4. Đánh giá tương đương sinh học 02 thuốc so với chế phẩm đối chiếu trên người tình nguyện.
	1. Quy trình bào chế 2 thuốc tim mạch tác dụng nhanh Isosorbid dinitrat và Amlodipin.

2. Tiêu chuẩn cơ sở và độ ổn định của 2 thuốc tương đương các thuốc cùng loại nhập khẩu có chất lượng cao.

3. Báo cáo về thử độ ổn định của các chế phẩm; chế phẩm có tuổi thọ tối thiểu 24 tháng.

4. Báo cáo về đánh giá tương đương sinh học của thuốc.

5. Mỗi loại sản phẩm 10.000 viên đạt tiêu chuẩn cơ sở.

6. Địa chỉ ứng dụng: các cơ sở y tế, các cơ sở sản xuất thuốc trong cả nước.
	

	  IX
	Lĩnh vực: Tế bào gốc

	44. 
	Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị suy tim sau nhồi máu cơ tim.


	1. Có được quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị suy tim sau nhồi máu cơ tim. 

2. Đánh giá hiệu quả của quy trình đã được xây dựng trên bệnh nhân. 


	1. Chỉ định và quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị suy tim sau nhồi máu cơ tim. 

2. Báo cáo đánh giá kết quả của các quy trình đã xây dựng.

3. Điều trị có kết quả cho ít nhất 30 bệnh nhân.

4. Đào tạo 01 thạc sỹ, 01 tiến sỹ.

5. Địa chỉ ứng dụng: các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.
	

	 X
	Lĩnh vực: Công nghệ Hoá học - Vật liệu

	45. 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm xuồng polime compozit đệm khí cao tốc cho Hải quân 


	1. Thiết kế xuồng đệm khí vận tốc lớn trang bị cho Hải quân, cúu hộ, cứu nạn.

2. Xây dựng công nghệ chế tạo vật liệu compozit sandwich nhẹ độ bền cao, compozit sợi Polyetylen phân tử lượng siêu cao , kevlar và compozit mềm chống ma sát độ bền và độ dai lớn để chế tạo xuồng đệm khí.


	1. Qui trình công nghệ chế tạo vật liệu compozit sandwich nhẹ độ bền cao, compozit sợi Polyetylen phân tử lượng siêu cao , kevlar và compozit mềm chống ma sát độ bền và độ dai lớn để chế tạo xuồng đệm khí.

2. 01 bộ hồ sơ thiết kế chế tạo vỏ xuồng polime compozit đệm khí cao tốc.

3. 01 xuồng polime compozit đệm khí cao tốc với các tính năng:

 + Chiều dài: 7.55m

 + Chiều rộng: 3.3m

 + Chiều cao:  2.5m

 + Động cơ: 140-165 h.p.

+ Sức chở: 6-10 chiến sỹ

+ Tốc độ: 60-90 km/giờ

+ Chịu sóng cấp 3 (1.2m)

4. Xuồng đệm khí phải được thử nghiệm thưc tế và cơ quan đăng kiểm Nhà nước chấp nhận.
	

	46. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất pullulan từ tinh bột sắn ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.


	Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất pullulan chất lượng cao, giá thành hạ, giảm nhập khẩu. 


	1. Quy trình công nghệ sản xuất pullulan từ tinh bột sắn ở quy mô 50 kg nguyên liệu/mẻ. 

2. Quy trình công nghệ tinh chế pullutan.

3. Qui trình bảo quản và ứng dụng pullulan.  

4. Chế phẩm pullulan: 100 kg đạt các chỉ tiêu chất lượng:

+ Độ hòa tan: Tan hoàn toàn trong nước;

+ Độ ẩm: < 6%;                                             

+ Hàm lượng protein: < 0,1%;

+Độ nhớt: 140cst(10wt%,30OC);

+ Chỉ tiêu VSV: 300 CFU/g; (không có coliforms);

+ Hàm lượng As:  < 2 ppm;                                                                                

+ Hàm lượng  Pb:  < 5 ppm.
	

	 XI
	Lĩnh vực : Chăn nuôi – Thú y

	47. 
	Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong chăn nuôi lợn công nghiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường


	Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các cơ sở chăn nuôi lợn công nghiệp bằng các giải pháp chăn nuôi, xử lý chất thải hợp lý.


	1. Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng hợp lý giảm thiểu các chất thải rắn, lỏng và ô nhiễm không khí cơ sở chăn nuôi lợn công nghiệp.

2. Cân bằng các yếu tố dinh dưỡng (protein, axit amin, tương tác giữa protein và carbonhydrate) để giảm mùi, N, P trong phân.

3. Quy trình xử lý chất thải lỏng, rắn (sử dụng biogas hoặc không sử dụng sử dụng biogas) để giảm thiểu mùi, hiệu ứng nhà kính.

4. Tiêu chuẩn về cơ sở chăn nuôi lợn công nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường (hoặc đề xuất quy chuẩn kỹ thuật).

5. Mô hình chăn nuôi lợn công nghiệp (quy mô trang trại) thích hợp xử lý giảm thiểu ô nhiễm theo vùng địa lý.

6. Tỷ lệ giảm thiểu ô nhiểm 10-15% do N, photpho, mùi, khí nhà kính (C02, CH4, N2O), ô nhiễm nguồn nước (Nitrat) từ chăn nuôi lợn công nghiệp.
	

	48. 
	Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ tổ chức quản lý chăn nuôi lợn thịt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao


	Tổ chức quản lý chăn nuôi lợn thịt theo nguyên lý GAHP để sản xuất thịt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho tiêu dùng.


	1. Xây dựng các biện pháp quản lý dựa trên GAHP cho trang trại chăn nuôi lợn. Quản lý được truy xuất nguồn gốc.

2. Sản phẩm thịt lợn sau khi thực hiện các biện pháp quản lý đảm bảo được các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (vi khuẩn, kháng sinh, hoocmon và một số hóa chất độc hại tồn dư).

3. Áp dụng các biện pháp quản lý chuỗi thực phẩm cho 3 mô hình/3 miền (Bắc, Trung, Nam) từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.
	

	49. 
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh do Cryptosporidium parvum gây ra ở bò lây sang người và xây dựng quy trình chẩn đoán nhanh.


	1. Xác định tình hình dịch bệnh do Cryptosporidium parvum gây ra ở bò lây sang người.

2. Đề xuất được chương trình phòng chống bệnh có hiệu quả. 


	1. Tỷ lệ mắc bệnh, cường độ nhiễm, yếu tố liên quan đến sự lây nhiễm và thiệt hại của bệnh do Cryptosporium parvum gây ra trên bò.

2. Mức độ và phương thức lây nhiễm giữa bò và người. 

3. Quy trình sản xuất KIT chẩn đoán nhanh có độ đặc hiệu, độ nhạy cao và dễ sử dụng.

4. Sản xuất 2.000 KIT.

5. Chương trình phòng chống hiệu quả.
	

	50. 
	Nghiên cứu chế tạo vacxin tái tổ hợp phòng hai bệnh phó thương hàn và phù  đầu lợn con.


	Chế tạo được vacxin thế hệ mới có hiệu lực cao nhằm nâng cao hiệu quả phòng hai bệnh phó thương hàn và phù đầu cho lợn con.


	1. Chủng vi khuẩn đạt chuẩn để sản xuất vacxin phòng hai bệnh phó thương hàn và phù đầu lợn con.

2. Quy trình sản xuất vacxin (quy trình sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản và sử dụng vacxin).

3. Sản xuất 20.000 liều vacxin đạt tiêu chuẩn an toàn và hiệu lực.
	

	XII
	Lĩnh vực: Thuỷ lợi

	51. 
	Nghiên cứu giải pháp nhằm đảm bảo lấy nước tưới chủ động cho hệ thống các trạm bơm ở hạ du hệ thống sông Hồng - Thái Bình trong điều kiện mực nước sông xuống thấp


	Đề xuất được các giải pháp đảm bảo lấy nước tưới chủ động cho hệ thống các trạm bơm ở hạ du hệ thống sông Hồng – Thái Bình trong điều kiện mực nước sông xuống thấp
	1. Hiện trạng vận hành các trạm bơm tưới ở hạ du hệ thống sông Hồng – Thái Bình và khả năng lấy nước của các trạm bơm theo các kịch bản mực nước sông mùa kiệt.

2. Chế độ thủy văn đảm bảo bảo sự lấy nước chủ động của các trạm bơm ở hạ du hệ thống sông Hồng – Thái Bình trong mùa kiệt (yêu cầu can thiệp về chế độ vận hành của các hồ chứa thượng nguồn).

3. Các giải pháp công trình và giải pháp thiết bị khả thi có hiệu quả đảm bảo vận hành lấy nước chủ động của các trạm bơm tưới ở hạ du hệ thống sông Hồng - Thái Bình.

4. Triển khai cho 03 trạm bơm điển hình.
	

	52. 
	 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tự động vớt rác và tự động di chuyển, đề xuất giải pháp công trình phù hợp với thiết bị tại cửa lấy nước các công trình thuỷ lợi.
	1. Thiết kế, chế tạo được thiết bị tự động vớt rác và tự động di chuyển trước cửa lấy nước các công trình thuỷ lợi có giá thành và chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại. 

2. Đề xuất được giải pháp công trình phù hợp với thiết bị tại cửa lấy nước các công trình thuỷ lợi.
	1.   Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị tự động vớt rác và tự động di chuyển trước cửa lấy nước các công trình thuỷ lợi có quy mô ( 05 cửa, bề rộng mỗi cửa ( 4 m;

2. Phần mềm điều khiển tự động;

3.   01 bộ thiết bị được chế taọ, lắp đặt, vận hành thử nghiệm tại hiện trường  quy mô ( 03 cửa, bề rộng mỗi cửa ( 3m, chất lượng tương đương nhập ngoại.
	

	53. 
	Nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và   Tuyên Quang trong mùa kiệt. 


	Đề xuất được quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và   Tuyên Quang trong mùa kiệt, đáp ứng yêu cầu phát điện, cấp nước và bảo vệ môi trường-sinh thái.


	1. Báo cáo thực trạng quản lý, vận hành các hồ chứa trên hệ thống sông Hồng- Thái Bình trong mùa kiệt.

2. Báo cáo thực trạng nguồn nước, nhu cầu sủ dụng nước mùa kiệt ở hạ du hệ thống sông Hồng- Thái Bình.

3. Báo cáo cơ sở khoa học xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và   Tuyên Quang trong mùa kiệt (bộ tiêu chí, các kịch bản ….).

4. Dự thảo Quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa kiệt theo kịch bản tối ưu:

    + Quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa lớn đa mục tiêu trên sông Hồng trong mùa cạn đáp ứng yêu cầu phát điện, cấp nước và bảo vệ môi trường-sinh thái.

    + Phần mềm về Ngân hàng dữ liệu hệ thống hồ chứa, hoạt động khai thác sử dụng nước và bảo vệ môi trường phục vụ công tác quản lý và vận hành hệ thống hồ chứa.

   + Các phần mềm phục vụ điều hành hệ thống hồ chứa thời kỳ mùa cạn theo thời gian thực.


	

	XIII
	Lĩnh vực: Bảo quản – Chế biến
	

	54. 
	Nghiên cứu công nghệ  và hệ thống thiết bị bảo quản chè  bằng tổ hợp Silo có sử dụng  bơm nhiệt.


	Xây dựng được công nghệ và chế tạo hệ thống thiết bị bảo quản chè bằng tổ hợp Silo có sử dụng bơm nhiệt, đảm bảo ổn đinh chất lượng sản phẩm chè xuất khẩu.


	1. Quy trình công nghệ phân loại, bảo quản, vận chuyển, định lượng, phối trộn, đóng gói chè.

2. Quy trình công nghệ sử dụng bơm nhiệt để làm khô và ổn định độ ẩm của chè trong quá trình bảo quản. 

3. Bộ bản vẽ thiết kế hệ thống và công nghệ chế tạo một số thiết bị chính của hệ thống 

4. Chế tạo 1 hệ thống thiết bị đồng bộ với silo modun cơ sở 10 - 15 tấn chè khô, tổng lượng chè khô  bảo quản 40 đến 60 tấn và  ứng dụng vào thực tế.

Chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm:

-  Hệ thống thiết bị:

+  Quá trình điều khiển, giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong silo và định lượng phối trộn chè hoàn toàn tự động và phù hợp với công nghệ bảo quản chè.

-  Sản phẩm chè:

 + Độ ẩm của chè ≤ 4% và được duy trì ổn định trong suốt thời gian bảo quản 

 + Đảm bảo ổn định chất lượng của chè sản phẩm trong thời gian bảo quản ≥ 1 năm .

 + Tỷ lệ vụn, bụi của chè thấp hơn công nghệ hiện tại tối thiểu là 10% 
	

	XIV
	Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

	55. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng  dung dịch siêu ô xy hóa có độ khoáng hóa thấp để làm chất khử trùng trong chế biến thủy sản xuất khẩu.
	1. Có được công nghệ sản xuất dung dịch siêu ô xy hóa với độ khoáng hóa thấp, hiệu quả diệt khuẩn cao và an toàn môi trường.

2. Xây dựng được Quy trình ứng dụng có hiệu quả dung dịch nêu trên trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu.


	1. Công nghệ sản xuất dung dịch siêu ô xy hóa với độ khoáng hóa thấp, hiệu quả khử trùng cao, đạt yêu cầu cho chế biến thuỷ sản xuất khẩu.

2. Hồ sơ thiết kế và thiết bị sản xuất dung dịch siêu ôxy hóa công suất 50g Clo hoạt tính/h.

3. Kết quả thử nghiệm dung dịch siêu ô xy hóa trong lĩnh vực chế biến thủy sản.

4. Sổ tay hướng dẫn qui trình sử dụng sản phẩm dung dịch siêu ôxy hóa để khử trùng trong chế biến thủy sản.

5. Kết quả đào tạo và công trình công bố.


	

	56. 
	Nghiên cứu công nghệ sử dụng khí thải đốt than để sản xuất sinh khối vi tảo có giá trị dinh dưỡng.


	1. Có được các công nghệ tách và thu hồi khí CO2 do đốt than quy mô công nghiệp đảm bảo an toàn môi trường.

2. Có được quy trình công nghệ sử dụng CO2 từ khí thải đốt than để sản xuất sinh khối vi tảo có giá trị dinh dưỡng. 
	1. Công nghệ thu hồi khí CO2 và khử độc khí thải đồng hành từ khí thải đốt than qui mô công nghiệp đạt yêu cầu sản xuất sinh khối vi tảo.

2. Công nghệ sản xuất vi tảo có giá trị dinh dưỡng bằng CO2 thu hồi từ khí thải đốt than.

3. 01 mô hình Pilot trình diễn thu hồi và sử dụng CO2 cho nuôi tảo;

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình.

5. Kết quả đào tạo và công trình công bố.


	

	XV
	Lĩnh vực: Tài nguyên – Môi trường tự nhiên

	57. 
	Nghiên cứu đánh giá triển vọng và khả năng thu hồi Indi trong các tụ khoáng thiếc ở Việt Nam nhằm xác lập một nguồn nguyên liệu mới ứng dụng trong công nghệ nano. 


	1. Đánh giá được triển vọng thực tế và khả năng khai thác Indi trong quặng của các tụ khoáng thiếc ở Việt Nam.

2. Có được các giải pháp công nghệ tuyển luyện quặng và chiết tách thích hợp thu hồi Indi  đạt hiệu suất cao. 
	1. Báo cáo đánh giá triển vọng thực tế của nguồn tài nguyên Indi trong các tụ khoáng thiếc ở Việt Nam.

2. Các giải pháp công nghệ thu hồi Indi thích hợp.

3. Quy trình công nghệ chiết tách thu hồi Indi đạt hiệu suất cao và sản phẩm thử nghiệm quy mô phòng thí nghiệm.
	

	58. 
	Nghiên cứu đánh giá sự biến đổi môi trường sau thiên tai lũ quét khu vực miền núi phía bắc Việt Nam, đề xuất giải pháp cải tạo phục hồi và quản lý môi trường.
	1. Xác định và làm rõ các  biến đổi môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội sau thiên tai lũ quét khu vực miền núi phía Bắc.

2. Đề xuất được các giải pháp hạn chế các tác động tiêu cực, phục hồi, cải tạo và quản lý môi trường sau thiên tai lũ quét khu vực miền núi phía Bắc.
	1. Báo cáo đánh giá các rủi ro và biến đổi môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sau lũ quét khu vực miền núi phía Bắc.

2. Các giải pháp hạn chế các tác động tiêu cực, cải tạo, phục hồi và quản lý môi trường sau thiên tai lũ quét ở khu vực miền núi phía Bắc.

3. Mô hình trình diễn về ứng dụng các giải pháp cải tạo, phục hồi và quản lý môi trường sau lũ quét (2 đến 3 mô hình) ở khu vực nghiên cứu.


	

	59. 
	Nghiên cứu xác định khả năng chịu tải và dòng chảy tối thiếu của sông Vu Gia - Thu Bồn.
	1. Xác định được khả năng chịu tải và dòng chảy tối thiếu của sông Vu Gia - Thu Bồn khi có tác động của điều tiết hệ thống hồ chứa thượng lưu.

2. Đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt và bảo vệ nguồn nước sông Vu Gia - Thu Bồn. 
	1. Báo cáo đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng nước; các nguồn phát thải vào dòng chính sông Vu Gia-Thu Bồn; Dự báo diễn biến chất lượng nước theo các phương án phát triển.

2. Báo cáo đánh giá tác động của điều tiết hệ thống hồ chứa đến chế độ thuỷ văn vùng hạ lưu.

3. Xác định khả năng chịu tải và dòng chảy tối thiểu cho sông Vu Gia-Thu Bồn.

4. Các giải pháp quản lý tổng hợp để bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt. 
	

	XVI
	Lĩnh vực: Phòng tránh thiên tai

	60. 
	Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo mưa lớn thời hạn 2-3 ngày phục vụ công tác cảnh báo sớm lũ lụt khu vực miền Trung Việt Nam
	1. Xác định được những hình thế gây mưa lớn cho khu vực miền Trung Việt Nam.

2. Lựa chọn được mô hình dự báo thích hợp đáp ứng yêu cầu dự báo định lượng mưa lớn làm đầu vào cho các mô hình dự báo thủy văn.

3. Khai thác và sử dụng được các nguồn số liệu phi truyền thống hiện có ở Việt Nam và trên thế giới (số liệu vệ tinh, rada,…) phục vụ cho mô hình dự báo.

4. Xây dựng được công nghệ và qui trình nghiệp vụ dự báo mưa lớn thời hạn 2-3 ngày cho khu vực miền Trung trên cơ sở tổ hợp sản phẩm dự báo từ các mô hình.
	1. Báo cáo về các hình thế có khả năng gây mưa lớn cho khu vực miền Trung Việt Nam.

2. Mô hình dự báo định lượng mưa lớn lớn thời hạn 2-3 ngày cho khu vực miền Trung, kết quả dự báo thử nghiệm và đánh giá.

3. Phương pháp và kết quả sử dụng các nguồn số liệu phi truyền thống cho mô hình.

4. Phương pháp và kết quả dự báo tổ hợp mưa lớn định lượng, đáp ứng được mức độ chi tiết cho các mô hình dự báo thủy văn.

5. Qui trình nghiệp vụ dự báo định lượng mưa lớn thời hạn 2-3 ngày cho khu vực miền Trung.


	

	61. 
	Nghiên cứu địa động lực hiện đại, đứt gãy hoạt động và tai biến tự nhiên có liên quan (động đất, trượt lở, nứt sụt đất) ở các lưu vực sông Cả-Rào Nạy, đề xuất các biện pháp ứng phó giảm nhẹ thiên tai phục vụ quy hoạch xây dựng các công trình trên khu vực.
	1. Xác định được tổ hợp phương pháp tối ưu, hiện đại trong nghiên cứu đặc điểm cấu trúc vỏ trái đất, đứt gãy hoạt động, dự báo động đất kích thích, trượt lở, nứt sụt đất lưu vực sông Cả-Rào Nạy.

2. Đánh giá được mức độ tác động của động đất kích thích, trượt lở, nứt sụt đất lưu vực sông Cả-Rào Nạy. 

3. Dự báo và đề xuất được các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại.
	1. Sơ đồ cấu trúc vỏ trái đất và đứt gãy hoạt động, sơ đồ địa động lực hiện đại, các sơ đồ hiện trạng và dự báo tai biến động đất, trượt lở, nứt sụt đất lưu vực Sông Cả-Rào Nạy, tỷ lệ 1/200.000. 

2. Các bản đồ chi tiết về hiện trạng động đất và dự báo tai biến động đất kích thích, các bản đồ chi tiết về hiện trạng và dự báo tai biến trượt lở, nứt sụt đất khu vực thủy điện Khe Bố và Bản Vẽ tỷ lệ 1/ 50.000.

3. Báo cáo đánh giá mức độ tác động của động đất kích thích, trượt lở, nứt sụt đất khu vực thủy điện Khe Bố và Bản Vẽ; các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.


	

	62. 
	Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng và nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê San và đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu.


	1. Đánh giá đúng thực trạng và xác định được các vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và mức độ lũ lụt lưu vực sông Sê San thuộc lãnh thổ Việt Nam.

2. Đề xuất được các giải pháp khả thi để phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất gây ra.

3. Đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp lũ lụt và sạt lở đất lưu vực sông Sê San.
	1. Báo cáo đánh giá thực trạng, diễn biến và nguyên nhân của lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê San thuộc lãnh thổ Việt Nam; Nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê San.

2. Các giải pháp phòng tránh và  giảm thiểu thiệt hại do lũ, lụt, sạt lở đất.

3. Giải pháp quản lý tổng hợp lũ lụt và sạt lở đất lưu vực sông Sê San thuộc lãnh thổ Việt Nam.

4. Bản đồ hiện trạng, bản đồ dự báo nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất trên lưu vực sông Sê San tỷ lệ 1/100.000 và 1/50.000.
	

	63. 
	Nghiên cứu đánh giá tác động của hạn kinh tế - xã hội vùng hạ lưu sông Hồng và đề xuất các giải pháp ứng phó.


	1. Xác định được nguyên nhân của hạn kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng hạ lưu sông Hồng sau các công trình thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà.

2. Đánh giá được tác động của hạn KT-XH đến KT-XH và môi trường.

3. Đề xuất được các giải pháp giảm nhẹ hạn KT-XH và các giải pháp giảm thiểu tác động của hạn KT-XH.
	1. Báo cáo đánh giá thực trạng hạn KT-XH vùng hạ lưu sông Hồng sau các công thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà và nguyên nhân gây ra.

2. Kết quả đánh giá định lượng về tác động của hạn KT-XH đến KT-XH và môi trường vùng hạ lưu sông Hồng.

3. Các giải pháp khả thi (về kỹ thuật và chính sách) nhằm giảm nhẹ hạn KT-XH và giảm thiểu tác động của hạn KT-XH.

4. Cơ sở dữ liệu hạn KT-XH vùng hạ lưu sông Hồng sau các công thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà.
	

	XVII
	Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ Biển

	64. 
	Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển vùng bồi tụ ven bờ và các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển bền vững về kinh tế - xã hội vùng biển Cà Mau.


	1. Xác lập được các luận cứ  khoa học cho sự hình thành và phát triển vùng bồi tụ ven bờ mũi Cà Mau.

2. Dự báo được xu thế biến động hình thái khu vực nghiên cứu.

3. Đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ nhằm bảo vệ, khai thác và phát triển bền vững kinh tế - xã hội, môi trường cho vùng đất lấn biển mũi Cà Mau.
	1. Bộ tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái vùng nghiên cứu (được tập hợp đầy đủ, được chỉnh lý và phân tích đánh giá).

2. Báo cáo kết quả điều tra và khảo sát mới về các yếu tố  tự nhiên theo các quy trình, quy phạm và yêu cầu phục vụ nghiên cứu.

3. Kết quả giải đoán ảnh viễn thám về biến động  địa hình, địa mạo, vùng nghiên cứu, xây dựng các bản đồ tỷ lệ 1:10.000; kết quả nghiên cứu trên mô hình toán hiện đại về trường động lực, chuyển động bùn cát vùng nghiên cứu.

4. Dự báo về biến động hình thái vùng nghiên cứu trong 20 năm tới.

5. Các giải pháp khoa học công nghệ để chống sạt lở bờ, ổn định và khai thác vùng đất lấn biển.  


	

	65. 
	Nghiên cứu các quá trình động lực hải dương, sinh thái và môi trường vùng biển Miền Trung  (đến độ sâu 200 m nước).  
	1. Có được hệ thống dữ liệu về điều kiện tự nhiên, sinh thái và môi trường vùng biển nghiên cứu.

2. Có được các kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh về các quá trình động lực vùng biển nghiên cứu.

3. Có được kết quả đánh giá sự biến động sinh thái và môi trường dưới tác động của các quá trình tự nhiên, tai biến thiên nhiên, biến đôi khí hậu và hoạt động kinh tế xã hội. 


	1. Hệ thống dữ liệu về điều kiện tự nhiên, sinh thái và môi trường vùng biển nghiên cứu.

2. Các kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh về các quá trình động lực vùng biển nghiên cứu.

3. Các kết quả đánh giá sự biến động sinh thái và môi trường dưới tác động của các quá trình tự nhiên, tai biến thiên nhiên, biến đổi khí hậu và hoạt động kinh tế xã hội. 
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